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BÁO CÁO TỔNG KẾT
VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ HÀM, CẤP NGOẠI GIAO
__________
Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 31/5/1995. Sau gần 30 năm thực hiện, Pháp lệnh đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho công tác phong hàm ngoại giao nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ công chức, từng bước thực hiện chính quy hóa ngành Ngoại giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong bối cảnh đất nước đang triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu nhiệm vụ đối với công tác ngoại giao ngày càng cao, để góp phần hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực ngoại giao, bảo đảm sự tương thích, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Pháp lệnh cần được tổng kết, đánh giá kết quả thi hành, xác định các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để đề xuất các biện pháp điều chỉnh phù hợp.
Bộ Ngoại giao xin báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh và đề xuất một số kiến nghị như sau:
Phần I
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH
I. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Sau khi Pháp lệnh được thông qua và có hiệu lực, Bộ Ngoại giao đã triển khai tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các quy định của Pháp lệnh đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, cụ thể:
- Đối với các đơn vị trong nước: Bộ Ngoại giao đã tổ chức phổ biến, quán triệt nhằm thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ Bộ Ngoại giao về các quy định của Pháp lệnh, nhất là các quy định về tiêu chuẩn của hàm, cấp ngoại giao, nghĩa vụ và quyền lợi của người mang hàm ngoại giao.
- Đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản thông báo và đề nghị các cơ quan đại diện tổ chức quán triệt Pháp lệnh và các văn bản dưới luật liên quan.
Trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn chi tiết việc triển khai Pháp lệnh, Bộ Ngoại giao đã lồng ghép các nội dung phổ biến Pháp lệnh dưới hình thức lấy ý kiến của các đơn vị trong và ngoài nước đối với việc xây dựng và sửa đổi các Quy chế về hàm, cấp ngoại giao (trong các năm 2009, 2018 và 2020).
Trước mỗi đợt xét phong hàm Đại sứ và phong hàm từ Tùy viên đến Công sứ, Bộ Ngoại giao tiếp tục phổ biến sâu rộng và nhấn mạnh các quy định của Pháp lệnh cũng như quy định tại các văn bản pháp luật liên quan đến từng cán bộ, công chức trong quá trình nhận hồ sơ tham dự các đợt xét phong hàm.
II. Công tác ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh
Sau khi Pháp lệnh được thông qua và có hiệu lực, một loạt văn bản đã được ban hành nhằm triển khai Pháp lệnh, bao gồm:
- Quyết định số 517/QĐ-CTN ngày 28 tháng 12 năm 1995 của Chủ tịch nước về việc uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phong hàm, cấp ngoại giao từ hàm Tuỳ viên đến hàm Công sứ.
- Nghị định số 13-CP ngày 16 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao.
- Quyết định số 3479/QĐ-BNG-TCCB ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế về hàm, cấp ngoại giao.
- Quyết định số 757/QĐ-BNG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế về hàm, cấp ngoại giao.
- Quyết định số 2186/QĐ-BNG ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy định về sử dụng hàm, cấp ngoại giao.
Các văn bản này đã tạo khung pháp lý và hệ thống quy định tương đối đầy đủ để tiến hành công tác phong và sử dụng hàm ngoại giao đúng mục đích, phát huy vai trò của hàm, cấp ngoại giao trong công tác của ngành Ngoại giao. 
III. Kết quả thực hiện Pháp lệnh
1. Về công tác phong hàm ngoại giao
Ngay sau khi Pháp lệnh và Nghị định số 13-CP có hiệu lực, Bộ Ngoại giao đã tiến hành đợt phong hàm ngoại giao đầu tiên đối với các hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ vào năm 1997 và một đợt phong hàm Đại sứ vào năm 2000. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2009, công tác phong hàm ngoại giao không được triển khai.
Từ năm 2010, căn cứ các văn bản quy định về công tác phong hàm ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã thực hiện thường xuyên công tác phong hàm Đại sứ. Đối với các hàm từ Tùy viên đến Công sứ, sau hai năm chuẩn bị, từ năm 2013, công tác phong hàm được tiến hành đều đặn.
Tính từ năm 1995 đến nay, Bộ Ngoại giao đã tiến hành 12 đợt phong hàm Đại sứ cho 248 đồng chí và 04 đợt phong hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ cho 1477 đồng chí. 
Tính đến hết tháng 4 năm 2023, số lượng cán bộ ngoại giao được phong hàm và đang công tác là 509 người (gồm: 35 Đại sứ, 46 Công sứ, 123 Tham tán, 82 Bí thư thứ nhất, 36 Bí thư thứ hai, 52 Bí thư thứ ba và 135 Tùy viên), chiếm 32% tổng số công chức của Bộ Ngoại giao. Đội ngũ này đang là một lực lượng cán bộ hùng hậu, có phẩm chất tốt, có năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng được huy động để đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Trong số các cán bộ đã được phong hàm ngoại giao, nhất là hàm ngoại giao cao cấp như: Đại sứ, Công sứ, Tham tán, rất nhiều đồng chí là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn như lĩnh vực về liên hiệp quốc, nhân quyền, hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao kinh tế, luật pháp quốc tế, báo chí đối ngoại, chuyên gia về Mỹ, Trung Quốc, Campuchia, khu vực Đông Nam Á, ASEAN…, hoặc là các lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong và ngoài nước và thực tế đã có nhiều đóng góp hiệu quả vào công tác của ngành Ngoại giao trong thời gian qua.
2. Về việc thăng, hạ, tước hàm ngoại giao
Do tiêu chuẩn của các hàm ngoại giao đã được thiết kế tương đối hài hòa, lô-gíc, khoa học; việc phong hàm ngoại giao cũng được thực hiện khá đều đặn, nên khi cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn của hàm nào thì được xét phong hàm ngoại giao tương ứng. Thực tiễn thời gian qua chưa phát sinh nhu cầu xét thăng hàm ngoại giao từ phía đội ngũ cán bộ công chức.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao chưa thực hiện việc thăng hàm hay hạ hàm ngoại giao đối với trường hợp nào. 
Năm 2022, Bộ Ngoại giao đã tiến hành một đợt tước hàm ngoại giao. Căn cứ đề xuất của Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao năm 2022, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Chủ tịch nước về việc tước hàm Đại sứ đối với 01 trường hợp. Trên cơ sở kiến nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước hàm Đại sứ đối với trường hợp nêu trên.
Ngoài ra, Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao năm 2022 cũng đã xem xét, đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê duyệt quyết định tước hàm ngoại giao đối với 01 trường hợp mang hàm Công sứ, 02 trường hợp mang hàm Tham tán, 01 trường hợp mang hàm Bí thư thứ nhất và 01 trường hợp mang hàm Tùy viên theo đúng quy định và trình tự của pháp luật. 
Dự kiến, Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao năm 2023 sẽ tiếp tục xem xét, kiến nghị hạ hàm hoặc tước hàm ngoại giao đối với một số cán bộ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của ngành Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao cũng thường xuyên rà soát, cập nhật quá trình công tác của các cán bộ được phong hàm để bảo đảm kịp thời xử lý theo quy định những trường hợp phải thực hiện việc hạ hoặc tước hàm ngoại giao.
3. Về đối tượng được xét phong hàm ngoại giao
Pháp lệnh và Nghị định số 13-CP đã quy định rõ đối tượng được xét phong hàm ngoại giao là “công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao” và “công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức khác được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao được tuyển vào biên chế của Bộ Ngoại giao từ 3 năm trở lên”.
Nghị định số 13-CP cũng quy định “công chức thuộc cơ quan, tổ chức khác được cử đi công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài… không được xét phong hàm, cấp ngoại giao”.
Trong thời gian qua, các trường hợp được xét phong hàm ngoại giao đều bảo đảm đúng đối tượng theo quy định nêu trên. Mặc dù khái niệm công chức trong hệ thống cơ quan nhà nước đã có sự điều chỉnh, thay đổi so với thời điểm Pháp lệnh được ban hành, Bộ Ngoại giao vẫn bám sát các quy định của Pháp lệnh và triển khai xét phong hàm ngoại giao cho các đối tượng được xác định là công chức theo các quy định của văn bản pháp luật mới. Cụ thể: tại thời điểm Pháp lệnh được ban hành cho đến trước năm 2010, căn cứ định nghĩa về khái niệm công chức được quy định tại Pháp lệnh về cán bộ, công chức năm 1998 sửa đổi năm 2003, đối tượng được xét phong hàm ngoại giao bao gồm tất cả các cán bộ đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ, kể cả các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau đó, đến năm 2010, khi Luật Cán bộ, công chức được ban hành và có hiệu lực thay thế Pháp lệnh về cán bộ, công chức, và tiếp đó là Luật Viên chức được ban hành và có hiệu lực từ năm 2012, khái niệm công chức đã thay đổi và có sự tách biệt giữa công chức và viên chức. Tuân thủ các quy định của Pháp lệnh, kể từ năm 2010, Bộ Ngoại giao đã điều chỉnh đối tượng xét phong hàm ngoại giao theo hướng không xét nhóm cán bộ đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ vì nhóm này được xác định là viên chức (không phải là công chức) theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
4. Tiêu chuẩn các hàm ngoại giao
Bên cạnh các tiêu chuẩn chung của từng cấp ngoại giao được quy định tại Pháp lệnh, Nghị định số 13-CP ngày 16/3/1996 đã quy định chi tiết các tiêu chuẩn tương ứng từng hàm ngoại giao từ hàm Tùy viên đến hàm Đại sứ. Các tiêu chuẩn được chia làm 6 nhóm dựa trên 6 tiêu chí về: (i) trình độ hiểu biết và năng lực chuyên môn nghiệp vụ về đối ngoại, (ii) trình độ học vấn, (iii) trình độ lý luận chính trị, (iv) trình độ ngoại ngữ, (v) thành tích đóng góp vào công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thuộc nghiệp vụ ngoại giao, (vi) thâm niên công tác và chức vụ công tác trong ngành Ngoại giao. Ngoài ra, để định hướng cho cán bộ ngoại giao phấn đấu, rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu công việc mang tính chuyên biệt, đặc thù, bên cạnh các tiêu chuẩn chung đối với công chức trong hệ thống chính trị, các tiêu chuẩn của hàm ngoại giao tập trung vào lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác ngoại giao như: khả năng đàm phán, chủ trì các hội nghị/hội thảo quốc tế, tham gia xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật, hiệp định/hiệp ước quốc tế, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đối ngoại; trình độ ngoại ngữ ở mức độ cao… 
Để tạo thuận lợi cho công tác phong hàm ngoại giao, năm 2009, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 3479/QĐ-BNG-TCCB ngày 26/11/2009 ban hành Quy chế về hàm, cấp ngoại giao. Trải qua các đợt phong hàm ngoại giao, đến năm 2018, Bộ Ngoại giao đã chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh và ban hành mới Quy chế về hàm, cấp ngoại giao (ban hành kèm theo Quyết định số 757/QĐ-BNG ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), theo đó, tiêu chuẩn của từng hàm ngoại giao, nhất là các hàm ngoại giao cao cấp và trung cấp, đã được nâng lên một tầm cao mới với các tiêu chí mang tính định lượng cao hơn, bảo đảm phù hợp hơn với yêu cầu của công tác ngoại giao trong tình hình mới. Ví dụ, đối với tiêu chuẩn của hàm Đại sứ, Nghị định số 13-CP chỉ quy định: “…chuyên viên cao cấp ngành Ngoại giao hoặc đã là người đứng đầu cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài”, nhưng quy chế của Bộ Ngoại giao quy định rõ việc đã giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là một tiêu chuẩn bắt buộc. Trong khi quy định của Nghị định số 13-CP về tiêu chuẩn giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý đối với hàm Đại sứ còn tương đối chung chung: “là Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc tương đương, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương, chuyên viên cao cấp ngành Ngoại giao…; quy chế của Bộ Ngoại giao đã cụ thể hóa các tiêu chuẩn này (đối với Vụ trưởng và tương đương: phải giữ chức vụ ít nhất 7 năm đối với nam và 5 năm đối với nữ và giữ ngạch chuyên viên chính từ bậc 6/8 trở lên; đối với Phó Vụ trưởng và tương đương: phải giữ chức vụ ít nhất 12 năm đối với nam và 10 năm đối với nữ và giữ ngạch chuyên viên cao cấp…).
Có thể thấy, tiêu chuẩn của từng hàm ngoại giao được quy định tại các văn bản nêu trên đã phần nào thể hiện được đặc thù của cán bộ làm công tác ngoại giao, đồng thời cũng là tiêu chí để định hướng cán bộ ngoại giao không ngừng học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, phấn đấu đạt được các tiêu chuẩn cao hơn để xứng đáng được phong hàm ngoại giao phù hợp, góp phần vào mục tiêu từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngành Ngoại giao.
5. Thẩm quyền và cơ chế phong hàm, thăng hàm, hạ hàm và tước hàm ngoại giao
Thẩm quyền phong hàm, thăng hàm, hạ hàm và tước hàm ngoại giao đã được quy định rõ tại Điều 16 của Pháp lệnh, theo đó, “việc phong, thăng, hạ và tước hàm, cấp ngoại giao thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước”. 
Tại Nghị định số 13-CP, thẩm quyền này đã được phân chia thành 2 cấp: Chủ tịch nước quyết định việc phong, thăng, hạ và tước hàm đối với hàm Đại sứ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được Chủ tịch nước ủy quyền quyết định việc phong, thăng, hạ và tước hàm đối với các hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ (Điều 12, 13 của Nghị định số 13-CP).
Pháp lệnh cũng quy định cơ chế phong, thăng, hạ và tước hàm ngoại giao thông qua Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Hội đồng này (Điều 17 của Pháp lệnh).
Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 13-CP (khoản 1 và 2 của Điều 11), Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao.
Trên cơ sở quy định của Nghị định số 13-CP, Bộ Ngoại giao đã xây dựng và ban hành Quy chế về hàm, cấp ngoại giao, trong đó quy định cụ thể về thành phần, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao. 
Quy trình phong, thăng, hạ và tước hàm ngoại giao cũng đã được quy định cụ thể tại Quy chế về hàm, cấp ngoại giao của Bộ Ngoại giao, theo đó, hàng năm hoặc dựa trên nhu cầu công tác, Bộ Ngoại giao tiến hành việc phong hàm ngoại giao, thăng hàm ngoại giao trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao; việc xem xét kiến nghị hình thức hạ hàm và tước hàm ngoại giao sẽ được tiến hành sau khi công chức đã bị kỷ luật. 
Trong thời gian qua, triển khai các quy định nêu trên, Bộ Ngoại giao đã tổ chức thực hiện 12 đợt phong hàm Đại sứ, 04 đợt phong hàm ngoại giao từ hàm Tùy viên đến hàm Công sứ, và 01 đợt tước hàm ngoại giao từ hàm Tùy viên đến hàm Công sứ. Các đợt phong hàm và tước hàm ngoại giao đều diễn ra đúng quy trình và phù hợp với cơ chế đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Tần suất các đợt phong hàm Đại sứ diễn ra tương đối đều đặn hàng năm kể từ năm 2010 đến nay, trong khi các đợt phong hàm ngoại giao khác từ Tùy viên đến Công sứ chưa được triển khai đều đặn vì còn tùy thuộc vào yêu cầu công tác và sự quan tâm hưởng ứng của công chức đối với công tác phong hàm ngoại giao.
6. Về nghĩa vụ và quyền lợi của người mang hàm ngoại giao
Pháp lệnh và Nghị định số 13-CP quy định 07 nghĩa vụ và 05 quyền lợi chính dành cho người mang hàm ngoại giao, trong đó, ngoài các nghĩa vụ và quyền lợi do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước, người mang hàm ngoại giao được hưởng các quyền lợi khác như: được ưu tiên đào tạo về nghiệp vụ ngoại giao và ngoại ngữ; được bổ nhiệm giữ một chức vụ ngoại giao hoặc lãnh sự tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; được xem xét bố trí công tác, đề bạt, nâng lương; được các cơ quan nhà nước giúp đỡ, tạo điều kiện và được bảo vệ trước mọi sự đe dọa, cản trở để thực thi các nhiệm vụ đối ngoại.
Theo quy định tại Quy chế về hàm, cấp ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, người mang hàm ngoại giao còn được ưu tiên cấp hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác nước ngoài để tạo thuận lợi trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 
Trên thực tế, Bộ Ngoại giao đã sử dụng hàm ngoại giao của cá nhân để làm cơ sở bổ nhiệm chức vụ ngoại giao tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trên nguyên tắc kết hợp xem xét hàm ngoại giao và căn cứ vào vị trí việc làm mà cá nhân đảm nhiệm tại cơ quan đại diện.
Trên cơ sở các quy định tại Pháp lệnh và tại Nghị định 13-CP, trải qua quá trình triển khai thực tiễn, đến cuối năm 2021, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Quy định về sử dụng hàm, cấp ngoại giao, trong đó cụ thể hóa các quyền lợi đối với người được phong hàm ngoại giao, nhất là các hàm ngoại giao cao cấp, cụ thể là: được cấp hộ chiếu ngoại giao và in hàm ngoại giao trên hộ chiếu, danh thiếp; sử dụng hàm ngoại giao làm cơ sở tham chiếu để bổ nhiệm chức vụ ngoại giao tại cơ quan đại diện ở nước ngoài; người mang hàm ngoại giao trung cấp hoặc cao cấp có thể được phân công làm trưởng các tổ, nhóm công tác; người mang hàm ngoại giao cao cấp có thể được cử giữ chức vụ Người đứng đầu cơ quan đại diện, hoặc cử dẫn đầu các đoàn công tác trong và ngoài nước... 
Do mới được ban hành, tác động và việc thực hiện các quy định mới này cần được tiếp tục theo dõi, đánh giá trong thời gian tới.
Phần II
NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai công tác phong hàm ngoại giao thời gian qua cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu là các quy định của Pháp lệnh đã không còn phù hợp trong tình hình mới và chưa tương thích với các quy định liên quan của pháp luật trong bối cảnh hệ thống pháp luật liên tục được rà soát, cập nhật, sửa đổi và bổ sung. Ngoài ra, đường lối đối ngoại của Đảng ta trong những năm gần đây cũng đã liên tục được bổ sung, hoàn thiện, trong đó xác định những nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại và nhấn mạnh trọng tâm xây dựng ngành ngoại giao chính quy, hiện đại, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nội dung này cần được thể chế hóa để làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ mang hàm ngoại giao, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. 
Thực tiễn công tác phong hàm ngoại giao trong thời gian qua cho thấy bất cập lớn nhất của Pháp lệnh năm 1995 là chưa có quy định cụ thể về việc gắn hàm ngoại giao với chế độ đãi ngộ thiết thực nào, dẫn đến việc cán bộ ngoại giao sau khi phấn đấu để được xét phong hàm ngoại giao vẫn không có thay đổi gì về lương, phụ cấp hoặc các chế độ chính sách khác so với khi chưa được xét phong hàm. Điều này vô hình chung dẫn đến việc cán bộ ngoại giao ngày càng thờ ơ với công tác phong hàm và thực tế hiện nay chỉ có việc phong hàm Đại sứ được tiến hành đều đặn và được cán bộ ngoại giao quan tâm như một hình thức vinh danh cho quá trình cống hiến cho Bộ Ngoại giao nói riêng và cho công tác đối ngoại nói chung.
Ngoài ra, một số hạn chế của Pháp lệnh nảy sinh trong quá trình triển khai công tác phong hàm ngoại giao có thể kể ra như sau:
Thứ nhất, về hệ thống hàm, cấp ngoại giao, Pháp lệnh không quy định hàm Tham tán Công sứ trong khi hệ thống các chức vụ ngoại giao tại cơ quan đại diện được quy định tại Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 có chức vụ Tham tán Công sứ. Do vậy, để bảo đảm thống nhất với hệ thống chức vụ ngoại giao đã được quy định và vẫn đang được triển khai trên thực tế, cần bổ sung hàm Tham tán Công sứ.  
Thứ hai, về đối tượng được phong hàm ngoại giao, việc Pháp lệnh và Nghị định 13-CP quy định đối tượng được phong hàm ngoại giao là “công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao” dẫn đến một số ý kiến cho rằng quy định như vậy là hơi hẹp, chưa bao gồm tất cả các cán bộ của ngành Ngoại giao, do đó chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ lực lượng tham gia làm công tác ngoại giao. Những trường hợp có thể được xem xét phong hàm ngoại giao nhưng đang không thuộc đối tượng được xét theo quy định hiện nay gồm: các viên chức làm lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Ngoại giao (Học viện Ngoại giao, Báo Thế giới và Việt Nam…); một số trường hợp cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác đối ngoại tại các bộ, ngành, cơ quan liên quan như Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Công Thương… có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành Ngoại giao, có uy tín, kinh nghiệm đối ngoại, kinh nghiệm đàm phán đa phương và tiếp xúc song phương, đã từng được bổ nhiệm chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Thành viên của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hiện tại không được xét phong hàm ngoại giao vì đã được bổ nhiệm chức vụ ngoại giao khi được cử đi công tác. Nhóm đối tượng này cũng có ý kiến đề nghị được xét phong hàm. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, do hàm ngoại giao và chức vụ ngoại giao có tên gọi như nhau nên việc sử dụng hàm ngoại giao đối với cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ ngoại giao có thể nảy sinh một số bất cập, nhất là trong trường hợp hàm và chức vụ của một cán bộ không tương đồng nhau.

Thứ ba, về tiêu chuẩn của hàm, cấp ngoại giao, hiện đang có sự thiếu thống nhất giữa quy định của Pháp lệnh với quy định tại Nghị định số 13-CP về trình độ chính trị (Pháp lệnh quy định trình độ chính trị trung cấp trở lên đối với tất cả các hàm ngoại giao; Nghị định 13-CP quy định từ hàm Tùy viên đến hàm Bí thư thứ hai chỉ cần trình độ chính trị sơ cấp). Bên cạnh đó, vừa qua, Đảng đã ban hành quy định mới, chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị. Vì vậy, việc cập nhật lại quy định để phù hợp hơn với tình hình thực tế là rất cần thiết. 
Các tiêu chuẩn khác của từng hàm ngoại giao mặc dù tương đối đầy đủ song vẫn chưa thực sự mang tính đặc thù cao và chưa được lượng hóa toàn bộ, do đó gây một số khó khăn nhất định trong quá trình đánh giá và kiến nghị xét phong hàm ngoại giao (như tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn cần được cụ thể hóa hơn nữa, tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ cũng cần yêu cầu cao hơn để thể hiện đặc thù của ngành Ngoại giao…).
Thứ tư, về nghĩa vụ và quyền lợi của người mang hàm ngoại giao, hiện chưa có cơ chế cụ thể bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ của người mang hàm ngoại giao mà chủ yếu vẫn phụ thuộc vào ý thức và tính tự giác của cá nhân, cụ thể như nghĩa vụ trong việc phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại. 
Các quyền lợi của người mang hàm ngoại giao cũng đang được quy định rất chung chung, chưa thực chất, chưa đáp ứng mục đích của hàm, cấp ngoại giao nhằm phục vụ công tác ngoại giao. Việc xếp lương theo hàm mặc dù được quy định tại Điều 22 trong Pháp lệnh và Điều 15 trong Nghị định 13-CP, song chưa thực hiện được do chưa có quy định cụ thể và vướng với các quy định chung của Đảng và Nhà nước về lương, phụ cấp. Trong khi đó, ở một số nước trên thế giới, cán bộ mang hàm ngoại giao được hưởng chế độ chính sách riêng và thường cao hơn so với mặt bằng chung. Điển hình nhất là Ả-rập Xê-út hiện có bảng lương riêng gồm 15 bậc lương cho các hàm, cấp ngoại giao trong nước, nếu ở nước ngoài sẽ được thêm phụ cấp. Các nước như Nga, I-ta-li-a, Chi-lê có phụ cấp cho người mang hàm ngoại giao ngoài mức lương hàng tháng. Một số nước còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác dành riêng cho người mang hàm ngoại giao bên cạnh lương và phụ cấp, ví dụ như Trung Quốc quy định hàm Tham tán có mức đãi ngộ tương đương Phó Vụ trưởng, nhưng về mặt quản lý hành chính và đối ngoại thì xếp sau Phó Vụ trưởng. 
Ngoài ra, việc bố trí công tác, đề bạt chức vụ cho cán bộ mang hàm ngoại giao mặc dù đã được quy định trong Pháp lệnh nhưng còn chưa cụ thể nên thực tế vẫn chưa thể triển khai do phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình hiện hành của các cấp có thẩm quyền, chưa có quy định riêng biệt về việc lấy hàm ngoại giao là một yếu tố để xét đề bạt, bổ nhiệm hay bố trí công tác. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng đặc thù cho cán bộ ngoại giao cũng chưa được quan tâm bố trí kinh phí đầy đủ, nhiều cán bộ mang hàm ngoại giao vẫn phải tự chi trả chi phí khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.
Cho đến nay, quyền lợi và các chế độ đãi ngộ đối với người mang hàm ngoại giao trên thực tế chưa có gì khác biệt ngoài các chế độ, chính sách được áp dụng chung cho cán bộ, công chức trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cán bộ ngoại giao có tâm lý chưa coi trọng việc phong hàm ngoại giao và điều này đã phần nào làm giảm đi vai trò của hàm, cấp ngoại giao, ảnh hưởng đến mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngoại giao.
Thứ năm, nhiều quy định của Pháp lệnh đến nay đã không còn đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ với các quy định của pháp luật do một số pháp luật chuyên ngành thời gian vừa qua có nhiều sự điều chỉnh, cụ thể là: khái niệm cán bộ, công chức, viên chức đã có sự thay đổi và được điều chỉnh tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019;  các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ, trình độ lý luận chính trị... đã được sửa đổi, điều chỉnh tại các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, quy định có liên quan của Đảng …
Phần III
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Từ năm 2014, trong Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013, Bộ Ngoại giao đã có kế hoạch xây dựng Luật về hàm, cấp ngoại giao để dự kiến trình Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ 2016-2020. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật liên tục được rà soát và xây dựng trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến tiến trình nghiên cứu xây dựng dự án Luật về hàm, cấp ngoại giao, trong đó phải kể đến Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về 
định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và 
Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và 
Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thi hành Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao, Bộ Ngoại giao xin đề xuất xây dựng dự án Luật về hàm, cấp ngoại giao thay thế cho Pháp lệnh năm 1995 với một số nội dung chính như sau:
1. Mục đích
Qua gần 30 năm triển khai, Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao phần nào 
đáp ứng được mục đích tạo thuận lợi trong triển khai công tác ngoại giao, 
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tuy nhiên, sự quan tâm của cán bộ đối với hàm ngoại giao còn hạn chế do nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc chưa có các chế độ đãi ngộ cụ thể, thiết thực cho người mang hàm ngoại giao.
- Việc xây dựng Luật hàm, cấp ngoại giao thay thế Pháp lệnh năm 1995 sẽ giải quyết được các tồn tại, hạn chế trong công tác phong hàm ngoại giao thời gian qua, qua đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò của hàm, cấp ngoại giao trong công tác ngoại giao. 
- Việc xây dựng Luật sẽ tạo ra một bộ khung pháp lý hoàn chỉnh để điều chỉnh thống nhất và lâu dài các nội dung liên quan đến hàm, cấp ngoại giao.
- Việc xây dựng Luật cũng sẽ tạo tiền đề để xây dựng cơ chế, chính sách tương ứng, giải quyết thuận lợi những đặc thù trong công tác ngoại giao nhà nước, đồng thời tạo điều kiện định hướng cho cán bộ ngoại giao rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Với việc đề xuất đưa chính sách gắn hàm ngoại giao với các chế độ đãi ngộ phù hợp và thiết thực vào dự án Luật, Luật hàm, cấp ngoại giao sẽ là một bước tiến thực chất so với Pháp lệnh năm 1995, góp phần nâng cao tính hiệu quả của công tác phong hàm ngoại giao, đồng thời tạo động lực cho cán bộ ngoại giao nói chung và đội ngũ cán bộ mang hàm ngoại giao nói riêng không ngừng phấn đấu, tu dưỡng để ngày càng trưởng thành vững mạnh, trở thành đội ngũ chính quy, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay. Việc ban hành Luật với chính sách phù hợp và thiết thực như vậy sẽ làm cho nội dung pháp luật về hàm, cấp ngoại giao thực sự đi vào cuộc sống.
- Luật hàm, cấp ngoại giao nếu được thông qua và ban hành với việc sửa đổi, bổ sung các quy định mới và đề xuất các chính sách mới so với Pháp lệnh năm 1995 sẽ góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với nhiệm vụ quan trọng là nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ ngành Ngoại giao như yêu cầu của Đảng nêu ra trong văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.
- Ngoài ra, về mặt pháp lý, việc xây dựng Luật hàm, cấp ngoại giao là để phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, theo đó, Quốc hội có thẩm quyền ban hành Luật (không phải Pháp lệnh) để quy định các nội dung về hàm, cấp ngoại giao. Hơn nữa, việc xây dựng một bộ luật điều chỉnh các nội dung về hàm, cấp ngoại giao sẽ tiếp tục là một cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961.
2. Nội dung dự án Luật
- Cơ bản kế thừa bộ khung quy định và các nội dung vẫn còn giá trị của Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao năm 1995.
- Xem xét chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung về: 
(i) Hệ thống hàm ngoại giao (bổ sung hàm Tham tán Công sứ); 
(ii) Đối tượng được xét phong hàm ngoại giao (xem xét bổ sung đối tượng phong hàm ngoại giao cao cấp là viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Ngoại giao và trực tiếp tham gia các hoạt động đối ngoại; một số trường hợp đặc biệt là cán bộ lãnh đạo của một số cơ quan trong lĩnh vực đối ngoại có đóng góp đặc biệt quan trọng cho ngành Ngoại giao, có uy tín và kinh nghiệm đối ngoại); 
(iii) Tiêu chuẩn hàm, cấp ngoại giao (bổ sung và lượng hóa các tiêu chí mang tính đặc thù của ngành Ngoại giao, cập nhật tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ ở mức cao; thống nhất tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị đối với các hàm ngoại giao…); 
(iv) Xây dựng quy trình phong hàm ngoại giao rõ ràng, chặt chẽ hơn (quy định rõ tần suất phong hàm, bổ sung quy trình xét thăng hàm không cần qua Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao)
(v) Bổ sung chế độ đãi ngộ và các hỗ trợ cụ thể cho người mang hàm ngoại giao (gắn hàm ngoại giao với cơ chế đãi ngộ xứng đáng; xây dựng chế độ phụ cấp theo hàm ngoại giao và phụ cấp ngành Ngoại giao; quy định các bảo đảm về kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, hỗ trợ trang phục, nhà ở, chế độ khám, chữa bệnh, chính sách đào tạo, bồi dưỡng; kéo dài thời gian công tác đối với hàm ngoại giao cao cấp/hàm Đại sứ…)
(vi) Bổ sung quy định về nghĩa vụ sử dụng hàm ngoại giao trong các hoạt động ngoại giao và các nghĩa vụ, trách nhiệm khác của người mang hàm ngoại giao (phải sử dụng hàm ngoại giao trong hoạt động đối ngoại; không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm đối ngoại; giữ gìn tác phong, đạo đức, hình ảnh và quy chế phát ngôn của ngành Ngoại giao; cam kết công tác lâu dài trong ngành Ngoại giao và sẵn sàng chấp nhận phân công cử đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong trường hợp có yêu cầu đối ngoại; báo cáo công tác với Bộ Ngoại giao định kỳ và khi có yêu cầu; chịu sự phân công của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu hoạt động đối ngoại, sự đánh giá của Bộ Ngoại giao về kết quả công tác ngoại giao).
(vii) Bổ sung quy định các điều không được làm đối với người mang hàm ngoại giao (không được lạm dụng, lợi dụng quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân) và chế tài xử lý vi phạm.
3. Kỹ thuật văn bản 
Rà soát để bảo đảm tính thống nhất với các văn bản pháp quy hiện hành và bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên đây là nội dung tổng kết tình hình thi hành Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao và một số đề xuất, kiến nghị để phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật về hàm, cấp ngoại giao.
Bộ Ngoại giao xin trân trọng báo cáo./.
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